
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỆ CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

ĐƯỢC MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

(Kèm theo Quyết định số:  178    /QĐ-CTSV ngày   31     tháng   3    năm 2020) 

1. Danh sách sinh viên được miễn học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (tương đương với số tiền được miễn là 5.300.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú 

1.  QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16020110 Vũ Tuấn Anh 14/03/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

2.  QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

3.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021353 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 30/09/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

4.  QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020487 Đỗ Đức Bình 03/01/1999 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

5.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

6.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

7.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Con thương binh Hồ sơ cũ 

8.  QH-2019-I/CQ-CA-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Nam Con bệnh binh Hồ sơ cũ 

9.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021288 Khổng Thị Mai Loan 03/08/1999 Nữ SV khuyết tật, hộ cận nghèo Hồ sơ cũ, bổ sung 

10.  QH-2019-I/CQ-CA-CLC2 19021380 Tào Văn Trường 19/09/2001 Nam Dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo Hồ sơ cũ, bổ sung 

Ấn định danh sách có 10 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên được giảm 70% học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (tương đương với số tiền được giảm là 3.710.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú 

1.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC1 17021333 Lâm Hà Thái 15/04/1999 Nam DTTS  ở vùng ĐBKK Hồ sơ cũ, bổ sung 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./. 

3. Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (tương đương với số tiền được giảm là 2.650.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Đối tượng Ghi chú 

1.  QH-2017-I/CQ-CA-CLC3 17021272 Lê Quốc Khánh 02/05/1999 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ 

2.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 18020737 Phạm Trung Kiên 08/06/2000 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ 

3.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021034 Nguyễn Đức Hải 08/01/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ 

4.  QH-2019-I/CQ-M-CLC2 19021086 Nguyễn Văn Nam 15/08/2001 Nam Con cán bộ bị tai nạn lao động Hồ sơ cũ 

Ấn định danh sách có 04 sinh viên./. 


